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[bookmark: _Toc59528883]I. Giới thiệu chung
[bookmark: _Toc59528884]1.1. Thông tin cơ bản
Tên quốc gia: Cộng hòa Liên bang Brazil
Thủ đô: Brazilia
Tổng diện tích: 8.349.320 km2
Dân số: 212.913.251 (tháng 11/2019), đứng thứ 5 thế giới
Thành phần: Da đen 7.6%, da trắng 47.7%, người lai 43.1%, các nhóm khác 1,6%
Tôn giáo: Công giáo 73,6%; Tin lành 15,4%
Ngôn ngữ: Tiếng Bồ Đào Nha (chính thể), Tây Ban Nha, Anh, Pháp.
Đơn vị tiền tệ: Brazil Real
Vị trí địa lý: Phía đông Nam Mỹ, phía đông giáp giới Đại Tây Dương với bờ biển dài 7.491 km. Bra-xin có đường biên giới với tất cả các nước Nam Mỹ trừ Chi lê và Ecuador, toàn bộ kéo dài1 4.691 km (giáp với Argentina: 1.224 km, Bolivia: 3.400 km, Colombia: 1.643 km, Guiana thuộc Pháp: 673 km, Guyana: 1.119 km, Paraguay: 1.290 km, Peru: 1.560 km, Suriname: 597 km, Uruguay: 985 km, Venezuela: 2.200 km)
Địa hình: Đa số bằng phẳng và hơi dốc về phía các vùng đất thấp ở miền bắc; có vài vùng đồng bằng, đồi, núi, và vành đai hẹp vùng duyên hải
Môi trường: Các vấn đề hiện nay: nạn phá rừng ở vùng lòng chảo Amazon; ô nhiễm nước và không khí ở Rio de Janeiro, Sao Paolo và vài thành phố lớn khác; đất đai thoái hóa và ô nhiễm nước do các hoạt động khai thác mỏ không phù hợp, tràn dầu.
Nguy cơ thiên tai: Hạn hán ở miền đông bắc; lụt và thỉnh thoảng có đông giá ở miền nam.
Khí hậu, thời tiết: Hầu hết nhiệt đới, riêng ở miền nam khí hậu ôn đới
[bookmark: _Toc59528885]1.2. Kinh tế Brazil
	Nền kinh tế Brazil chính thức rơi vào suy thoái do tác động nghiêm trọng của đại dịch toàn cầu Covid-19 khiến hơn 120.000 người tại quốc gia này thiệt mạng và đẩy hàng triệu người khác vào tình trạng thất nghiệp. Theo Viện Địa lý và thống kê Brazil (IBGE), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Brazil đã giảm 9,7%, phản ánh tác động của tình trạng đóng cửa nền kinh tế trên diện rộng đến tiêu dùng và đầu tư, đồng thời gây ra làn sóng phá sản doanh nghiệp. So với cùng kỳ năm ngoái, GDP của Brazil thấp hơn 11,4%.
Các nhà phân tích cho biết, mức sụt giảm kỷ lục trong quý II-2020 đã vượt qua tổng tổn thất của bất kỳ cuộc suy thoái nào, trong tổng số 9 lần Brazil phải đối mặt với suy thoái trong 40 năm qua. Giới đầu tư cũng đặc biệt lo ngại Tổng thống Jair Bolsonaro có thể nới lỏng hoặc thậm chí từ bỏ giới hạn chi tiêu bắt buộc, vốn đóng vai trò quan trọng với nền kinh tế Brazil, một động thái có nguy cơ khiến dòng vốn chảy ra khỏi thị trường đang phát triển.
Nhiều nhà kinh tế hy vọng, dữ liệu quý II-2020 đã phản ánh tình hình tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng và nền kinh tế Brazil sẽ phục hồi trong giai đoạn cuối năm. Trước một loạt dữ liệu mới đối với hoạt động sản xuất, dịch vụ và doanh số bán lẻ, hầu hết các nhà phân tích cho rằng, nền kinh tế Brazil có khả năng sẽ giảm 5-6%, thay vì mức 8% hoặc 9% như một số dự đoán vào thời điểm đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng. Kinh tế Brazil cũng dự báo sẽ tăng trưởng 3% trong năm 2021.
Tổng thống Jair Bolsonaro cho biết sẽ gia hạn chương trình phân phát tiền mặt khẩn cấp cho đến tháng 12. Tuy nhiên, khoản tiền hỗ trợ người nghèo tại quốc gia này sẽ giảm từ 100 USD xuống còn 50 USD. Tổng thống Jair Bolsonaro cũng thông báo sẽ trình quốc hội một gói cải cách hành chính trong nỗ lực cắt giảm chi phí.
Tổng sản phẩm quốc nội của Brazil đã vượt 1000 tỉ USD, nếu tính theo sức mua tương đương là 1.800 tỉ USD, đưa nước này trở thành nền kinh tế lớn thứ 8 trên thế giới và là nền kinh tế lớn nhất ở Mỹ Latin. Sự phát triển về khoa học và công nghệ của đất nước là yếu tố hấp dẫn đối với sự đầu tư trự tiếp từ nước ngoài, với khoảng 20 tỉ USD một năm vào cuối năm ngoái, so với mức 2 tỉ USD/một năm ở thập kỷ trước, đây là mức tăng đầu tư đáng chú ý. 
Brazil là thành viên của nhiều tổ chức kinh tế như Mercosur, SACN, G8+5, G-20 và Cairns Group, với hàng trăm đối tác thương mại. Các đối tác thương mại chính của Brasil là: EEC (26% thương mại), Hoa Kỳ (24%), Mercosur, Mỹ Latin (21%) và các nước châu Á (12%).


[bookmark: _Toc59528980]Bảng 1: Số liệu cơ bản về kinh tế Brazil 2016 - 2020
	Năm
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
(dự kiến)

	Tốc độ tăng trưởng GDP
	-3,6%
	1,0%
	1,12%
	2,1%
	2,2%

	CPI
	8,7%
	3,0%
	3,66%
	4,7%
	4,5%

	Xuất khẩu hàng hóa (Tỷ USD), giá FOB
	185,2
	217,7
	239,9
	206
	216

	Nhập khẩu hàng hóa (tỷ USD), giá FOB
	137,5
	151
	181
	178
	191


Nguồn: https://data.worldbank.org/country/brazil
[bookmark: _Toc59528886]1.3. Nông nghiệp Brazil
Cây cà phê đến Brazil từ thuộc địa Guiana thuộc Pháp vào năm 1723 (xung quanh mốc thời gian này vẫn còn nhiều tranh luận). Ban đầu việc trồng cà phê chậm phát triển, tuy nhiên, cho đến năm 1732, khi thống đốc bang Pará và Maranhao thúc giục trồng trọt. Mười sáu năm sau, đã có 17.000 cây ở Pará. Từ năm đó, tiến độ mở rộng diện tích chậm lại và ổn định, đến năm 1770, Pará đã xuất khẩu cà phê đến các nước ở châu Âu – theo All about Coffee, William Harrison Ukers.
Đến nay, cà phê đã là cây trồng nông nghiệp chính ở Brazil, chúng đóng một vai trò quan trọng của nền kinh tế của quốc gia rộng lớn này. Sản lượng lớn cà phê ở quốc gia này là các loại cà phê thương mại, và được trồng trong các trang trại khổng lồ, được canh tác và thu hoạch bằng máy móc tiên tiến để tối đa hóa sản lượng sản xuất. Một phần là vì điều kiện thổ nhưỡng, lịch sử canh tác lâu đời của Brazil phù hợp với các loại các phê này, cũng có thể vì việc chuyển đổi sang trồng cà phê chất lượng cao cực kỳ khó khăn.
Mặc dù cây cà phê không phải là cây bản địa của Brazil, nhưng Brazil là nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới trong hơn 150 năm qua, và hiện đang cung cấp 40% sản lượng cà phê toàn cầu với sản phẩm đặc trưng là Arabica với vị đậm vừa và chua nhẹ (80% Arabica, 20% Robusta).
Ngành nông nghiệp Brazil đã trải qua nhiều thời kỳ thăng trầm trong quá trình xây dựng và phát triển. Đến những năm 80 của thế kỷ trước, nông nghiệp nước này mới có sự thay đổi toàn diện khi Brazil tích cực khai khẩn, cải tạo và sử dụng vùng đất cao nguyên Serado, có diện tích rộng hơn 200 triệu ha, chiếm khoảng một phần tư diện tích nước này.
Chính phủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cung cấp tín dụng giúp nông dân thực hiện chương trình cải tạo đất, trồng trọt cùng với sự  hỗ trợ khoa học của Cơ quan nghiên cứu nông nghiệp Brazil (EMBRAPA), thuộc Bộ Nông nghiệp biến vùng đất Serado khô cằn do nhiễm nhôm và a-xít thành vùng chuyên canh nông nghiệp năng suất cao, tạo bước đột phá cho ngành nông nghiệp. Diện tích đất canh tác của Serado từ mức 200 nghìn ha năm 1955, tăng lên gần 60 triệu ha, góp phần đưa sản lượng nông nghiệp Brazil tăng gấp ba lần.
Hiện nay, Serado còn nhiều tiềm năng để mở rộng diện tích canh tác, trồng trọt. Các cơ quan nghiên cứu dự báo có thể khai khẩn, mở rộng đất canh tác, trồng trọt ở Serado khoảng 145 triệu ha và nâng diện tích đất nông nghiệp của Brazil tăng thêm 25% so với diện tích canh tác nông nghiệp của Mỹ.
Nhờ việc mở rộng diện tích canh tác và thời tiết thuận lợi, sản lượng bông, đậu nành, ngũ cốc niên vụ 2007-2008 của Brazil đã lần đầu tiên đạt mức kỷ lục, đưa nước này trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới.
[bookmark: _Toc59528887]II. Thực trạng sản xuất cà phê
[bookmark: _Toc59528888]2.1. Biến động sản xuất 
Tại Brazil, cà phê ban đầu được trồng chỉ để tiêu dùng trong nước, cho đến thế kỷ 19, khi nhu cầu Cà phê bắt đầu tăng ở Mỹ và Châu Âu nước này mới bắt đầu xuất khẩu. Đến năm 1820, các đồn điền cà phê bắt đầu mở rộng ở Rio de Janerio, Sao Paulo, và Minas Gerais, Brazil (nơi có khí hậu và nhiệt độ lý tưởng cho việc sản xuất cà phê) đã chiếm 20% sản lượng thế giới. Chỉ mười thập kỷ sau đó 1830, cà phê trở thành sản phẩm xuất khẩu lớn nhất của Braxin và chiếm 30% sản lượng thế giới. 
Hiện nay, Brazil là quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới và Brazil cũng là nước tiêu thụ cà phê thứ 2 thế giới sau Mỹ. Sản lượng cà phê bình quân của Brazil đã tăng mạnh trong thập niên qua. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) ước tính riêng tại Brazil sản lượng cà phê bình quân đã tăng hơn 40% lên 1,5 tấn/ha. Brazil chiếm hơn 1/3 nguồn cung cà phê toàn cầu. Sản lượng cà phê sản xuất tại Brazil đạt kỷ lục lên đến 62 triệu bao vào năm ngoái và sẽ tiếp tục phá vỡ kỷ lục vào năm 2020.
Theo số liệu của Văn phòng thương mại nông nghiệp Sao Paulo (ATO), tổng diện tích trồng cà phê của Brazil trong 10 năm vừa qua có xu hướng giảm nhẹ, mùa vụ 2018/2019 diện tích giảm khoảng 1,5% so với mùa vụ 2007/2008, từ 2.431 triệu ha xuống còn 2.395 triệu ha. Trong khi đó, diện tích cà phê cho thu hoạch lại giảm mạnh hơn, từ 2.235 triệu ha mùa vụ 2007/2008 xuống còn 2.060 triệu ha mùa vụ 2018/2019. Một số nguyên nhân khiến diện tích cà phê của Brazil suy giảm bao gồm: trong vài năm trở lại đây, việc giá tiêu đen tăng mạnh đã kích thích người dân ở Brazil chuyển hướng sang trồng hồ tiêu đen như một nguồn thu nhập thay thế; thời tiết cực đoan, khắc nghiệt như hạn hán, sương muối liên tục xảy ra khiến diện tích thu hoạch cà phê  bị thiệt hại nặng nề.
[bookmark: _Toc59528981]Bảng 2: Diện tích cà phê theo từng chủng loại của Brazil 2018 - 2019
	Năm
	2018
	2019

	Tổng diện tích
	    2,158,517 
	   2,131,930 

	Diện tích cho thu hoạch
	    1,864,323 
	   1,812,765 

	Diện tích Arabica
	    1,749,404 
	   1,733,120 

	Diện tích Arabica cho thu hoạch
	    1,497,059 
	   1,449,656 

	Diện tích Robusta
	      409,113 
	     398,810 

	Diện tích Robusta cho thu hoạch
	      367,264 
	     363,109 


Nguồn: ATO

Brazil canh tác cả hai loại cà phê chính là Arabica và Robusta, trong đó giống cà phê Arabica vẫn chiếm ưu thế với khoảng 85% sản lượng còn lại là Robusta. Tại Brazil, canh tác Arabica tập trung trong cụm khu vực cà phê quốc gia và được dẫn đầu bởi Rio. Trong khi đó cà phê Robusta chủ yếu được trồng ở các bang nhỏ hơn như Espirito Santo (bang này hiện cung cấp cho 80% lượng cà phê robusta) và Rondonia – vùng màu cam ở phía Tây bắc.
[image: Phân bố giống cà phê Brazil PrimeCoffee]Phân bố các giống cà phê tại Brazil – PrimeCoffee
Vài năm trở lại đây, ngành cà phê Brazil không còn phải chứng kiến sự thay đổi sản lượng lớn như trước nữa. Hiện tượng này là kết quả của nhiều yếu tố như: tưới nước và bón phân hợp lý, cơ giới hóa thu hoạch và các thực hành nông nghiệp tốt như làm cành đúng thời điểm và tăng mật độ cây trồng.
Niên vụ 2018/19, sản lượng cà phê Brazil đạt 62,5 triệu bao, tăng 18,5% so với niên vụ trước nhờ sản lượng cà phê Robusta phục hồi sau vụ hạn hán trước đó. Thu hoạch vụ mùa cà phê mới 2019/20 ở Brazil đến thời điểm này đã hoàn tất (vụ thu hoạch cà phê chính tại Brazil rơi vào tháng 4-6 hàng năm). Người dân trồng cà phê lạc quan và hy vọng vào vụ mùa tới khi những cơn mưa xuân bắt đầu xuất hiện rải rác ở các vùng trồng cà phê chính (Brazil ở Nam bán cầu nên mua xuân sẽ bắt đầu từ tháng 7-9). Theo Trung tâm Nghiên cứu nâng cao kinh tế ứng dụng (Cepea) của Đại học Sao Paulo, Brazil, thời tiết đang diễn biến thuận lợi cho vụ mùa mới khi xuất hiện lượng mưa đáng kể tại vùng trồng cà phê Conilon Robusta chính ở bang Espirito Santo. 
Sản lượng cà phê Brazil trong niên vụ 2020 - 2021 dự báo ở mức kỉ lục 67,9 triệu bao, tăng 15% so với năm ngoái, chủ yếu là do điều kiện thời tiết thuận lợi ở phần lớn các khu vực trồng và năm nay là vụ cà phê arabica chính trong chu kì sản xuất hai năm một lần.
Trong niên vụ 2019/20, sản lượng cà phê ở mức trung bình 55 triệu bao do niên vụ tới là năm mất mùa tại quốc gia này. Tuy nhiên, trong tháng 9/2019, chính phủ Brazil hạ dự báo sản lượng cà phê năm 2019 xuống còn 49 triệu bao 60 kg từ mức 50,9 triệu bao dự kiến ​​vào tháng 5, do thời tiết khô hạn hơn bình thường gây khó khăn cho quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới. Sản lượng 49 triệu bao đánh dấu mức giảm 20% so với năm 2018, thời điểm Brazil đạt kỉ lục sản xuất với 61,66 triệu bao.
[bookmark: _Toc59528967]Hình 1: Sản lượng và năng suất cà phê Brazil 2007 - 2019

	Nguồn: ATO
	Vào niên vụ tới, Brazil sẽ ở trong thời kì mất mùa của chu kì hai năm xảy ra một lần, xen kẽ giữa các năm sản xuất cao và thấp. Một số nhà phân tích dự kiến sản lượng sẽ lập kỉ lục khác vào năm 2020 khi Brazil bước vào vụ mùa bội thu của chu kì sản xuất, yếu tố có thể hạn chế bất kì sự phục hồi nào của giá cà phê toàn cầu.
Theo Văn phòng Thương mại Nông nghiệp tại Sao Paulo (ATO) dự kiến sản xuất cà phê của Brazil trong năm 2020 - 2021 ở mức kỉ lục 67,9 triệu bao (60 kg), tăng 8,6 triệu bao so với 59,3 triệu bao trong năm trước. Sản lượng cà phê arabica dự báo tăng 17% lên 47,8 triệu bao. Điều kiện thời tiết thuận lợi ở hầu hết các khu vực trồng cà phê chính của Brazil, hỗ trợ cho việc gieo trồng, chăm sóc và đậu quả, do đó có thể mang lại năng suất cao. Ngoài ra, phần lớn các khu vực sản xuất đang trong năm sản xuất chính của chu kì hai năm một lần. Vụ thu hoạch cà phê arabica sẽ bắt đầu vào tháng 5/tháng 6 và chất lượng của vụ mùa dự kiến sẽ tốt hơn năm trước với kích cỡ hạt lớn hơn. Sản lượng cà phê robusta dự kiến sẽ đạt 20,1 triệu bao, tăng 1,8 triệu bao so với năm 2019 - 2020. Vụ thu hoạch sẽ bắt đầu vào tháng 3/tháng 4.
Liên đoàn Nông nghiệp Brazil (CNA) cảnh báo về những trở ngại đối với vấn đề lao động và vận chuyển khi các nhà sản xuất cà phê phải đối mặt với những thách thức trong thuê phương tiện vận chuyển, nhân công và bảo trì các thiết bị nông trại do các thành phố và tiểu bang áp đặt các biện pháp cách ly xã hội để ngăn chặn virus lây lan. Một số bang đã thực hiện các biện pháp hướng dẫn nông dân về cách ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Bang Minas Gerais, chiếm 50% tổng sản lượng cà phê của Brazil, đã phát hành một cuốn sách hướng dẫn cách giảm phơi nhiễm với virus trong vụ thu hoạch. Bang Rondonia, khu vực sản xuất cà phê robusta lớn thứ hai cả nước, tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Do đó, Ban thư kí Nông nghiệp bang Rondonia đã đưa ra một số khuyến nghị để hướng dẫn người trồng cà phê về cách tiến hành trong quá trình thu hoạch, sấy khô, vận chuyển và xuất khẩu.
Tổng diện tích trồng dự kiến ổn định ở mức 2,42 triệu ha trong khi số lượng cây giống dự trữ tăng nhẹ lên 7,25 tỉ cây. Năng suất dự báo tăng 11% lên 32,33 bao/ha so với 29,07 bao/ha trong năm 2019 - 2020. Năng suất cao hơn chủ yếu do năm nay là vụ mùa cà phê arabica chính cũng như sản xuất robusta ổn định ở phần lớn các khu vực. 
[bookmark: _Toc59528968]Hình 2: Năng suất cà phê của Brazil giai đoạn 2011 -2021
[image: [Phần 1] USDA: Sản xuất cà phê Brazil năm 2020 - 2021 dự báo ở mức kỉ lục - Ảnh 1.]
[bookmark: _Toc59528889]2.2 Hoạt động chế biến và sơ chế sản phẩm
	Sản lượng cà phê Robusta của Brazil tăng, đặc biệt là sản lượng năm 2019 cao kỷ lục, sẽ khiến ngành sản xuất cà phê hòa tan của Brazil càng trở nên cạnh tranh hơn. Vị trí dẫn đầu xuất khẩu cà phê hòa tan của Brazil sẽ càng được củng cố nếu thỏa thuận thương mại tự do EU – Mercosur đạt được, mang đến những cơ hội rất lớn cho các nhà máy cà phê hòa tan tại Brazil.
- Phương pháp chế biến khô tự nhiên: Đây là phương pháp chế biến lâu đời nhất, dễ thực hiện nhất và phù hợp với các vùng ít nước và thường được sử dụng cho cà phê Robusta. Nguyên trái cà phê chín được để nguyên toàn bộ lớp vỏ, sau đó trực tiếp phơi dưới ánh nắng tự nhiên trong nhiều tuần. Để đẩy nhanh quá trình chế biến cà phê, một số nơi dùng quạt thổi hơi nóng để làm khô và kiểm soát môi trường lên men, khắc phục thời tiết thất thường. Ưu điểm của phương pháp này là quá trình tích lũy dưỡng chất trong hạt diễn ra từ từ giúp hạt đậm vị, đậm hương, mang lại vị mật ngọt, ít chua. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp chế biến khô tự nhiên là chất lượng hạt cà phê không đồng nhất do phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: thời tiết, mức độ chiếu sáng của mặt trời, thời gian phơi khá lâu. 
- Phương pháp chế biến ướt: Trái cà phê tươi được tách khỏi lớp vỏ và lớp thịt cà phê, xay nát bằng máy chuyên dụng. Sau đó hạt cà phê được mang đi ủ để loại bỏ chất nhầy bên ngoài lớp vỏ trấu. Thời gian ủ cà phê từ 12 tiếng cho đến 6 ngày tùy theo hương vị cà phê mà bạn muốn sản xuất, thời gian ủ càng lâu vị chua của cà phê càng đậm. Sau khi lên men, cà phê được rửa sạch bằng nước và chuyển đến công đoạn sấy khô. Hầu hết cà phê Arabica trên thế giới được chế biến theo cách này, đây là lý do mà cà phê Arabica nguyên chất có vị chua thanh đặc trưng. Ưu điểm của phương pháp chế biến ướt là cho ra hương vị cà phê đồng nhất, đảm bảo vệ sinh, cà phê có vị chua thanh đặc trưng, chất lượng hạt cà phê vượt trội và thời gian chế biến cà phê nhanh. Nhược điểm của phương pháp này là quy trình chế biến cần sử dụng nhiều nước.
[bookmark: _Toc59528969]Hình 3: Tỷ lệ cà phê thô và cà phê chế biến tại Brazil từ 2010-2019

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, 2019
[bookmark: _Toc59528890]2.3. Chính sách hỗ trợ sản xuất
	Ngành cà phê của Brazil có 4 nhóm tổ chức chính: (i) Tổ chức của các nhà sản xuất (bao gồm các nhà sản xuất nhỏ lẻ và các hợp tác xã), (ii) Tổ chức của các nhà rang xay; (iii) Tổ chức của các nhà sản xuất cà phê hoà tan và (iv) tổ chức của các nhà xuất khẩu. 
Các tổ chức ngành hàng này đại diện cho từng nhóm người khác nhau, tham gia vào quá trình:
· Thảo luận, hoạch định và thực hiện chính sách;
· Xác định, điều chỉnh, giám sát và đánh giá nghiên cứu kỹ thuật cà phê; 
· Thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, tăng cường chất lượng cà phê.
Bộ Nông nghiệp Brazil có chức năng nghiên cứu, hoạch định chính sách, chịu trách nhiệm về các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống bệnh dịch.
Brazil xây dựng và phát triển hệ thống hợp tác xã ngành hàng cà phê hoạt động rất hiệu quả và nhịp nhàng. Sản xuất cà phê của các Hợp tác xã chiếm tới 35% tổng sản lượng cà phê của cả nước. Đoàn đã tới thăm Hợp tác xã cà phê lớn nhất thế giới của Brazil (Cooxupe) được thành lập từ năm 1957, có 12000 thành viên, trong đó 70% là nông trại quy mô nhỏ (5-7ha), 30% là quy mô vừa và lớn. Hàng năm, trang trại này buôn bán tới 4,5 triệu bao (cung cấp cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu trực tiếp tới các thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản. HTX có hệ thống hoàn chỉnh bao gồm kho chứa, làm sạch, phân loại, đánh bóng, pha trộn hạt cà phê, và buôn bán trực tiếp. 
Ngoài ra, Brazil còn có các tổ chức hỗ trợ khác như Nhóm các tổ chức nghiên cứu cà phê (Coffee Research Consortium), chịu trách nhiệm nghiên cứu và chuyển giao các vấn đề kỹ thuật cho cà phê, bao gồm nhiều tổ chức nghiên cứu khác nhau như tổ chức nghiên cứu nông nghiệp của chính phủ (Embrapa-điều phối của nhóm), các đơn vị nghiên cứu của các trường đại học, các tổ chức phi chính phủ… Bên cạnh các tổ chức nghiên cứu kỹ thuật cà phê, Brazil còn có tổ chức nghiên cứu kinh tế - xã hội ngành hàng (Coffee Intelligence Center), chịu trách nhiệm nghiên cứu, dự báo, cung cấp thông tin thị trường cà phê thế giới và Brazil cho các tác nhân khác nhau.
Là cơ quan chính thức đại diện cho lĩnh vực sản xuất cà phê với các cơ quan chính phủ, Quốc hội, các bộ phận khác của chuỗi sản xuất, các tổ chức quốc tế và xã hội, CNC tích cực tham gia quản lý và đề xuất chính sách lợi ích của người trồng cà phê và hợp tác xã trong ngành, nhằm mục đích các mục tiêu phát triển bền vững ngành cà phêdo chính phủ Brazil đề ra, bao gồm:
· Tăng cường chính trị và thể chế của ngành cà phê;
· Bảo quản Funcafé và sử dụng tài nguyên thông minh;
· Bảo vệ thu nhập của khu vực sản xuất;
· Tuyên truyền tính bền vững của cà phê Brazil;
· Tăng khả năng cạnh tranh của khu vực sản xuất;
· Tăng thị phần của Brazil trên thị trường cà phê quốc tế và tăng cường tiêu thụ nội địa;
· Giảm thiểu đầu cơ thị trường.
Điều phối toàn bộ hoạt động của các tổ chức trên là Hội đồng Cà phê Quốc gia (CNC), có văn phòng thường trực (Cục Cà phê) đặt tại Bộ Nông nghiệp Brazil. Thành viên của hội đồng bao gồm 50% là thành viên của Chính phủ (Bộ và các cơ quan nghiên cứu thuộc Bộ) và 50% là đại diện của 4 nhóm tổ chức trên. Chủ tịch hội đồng là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Phó chủ tịch là 1 Thứ trưởng phụ trách nông nghiệp. Hội đồng bao gồm 4 uỷ ban: Uỷ ban thị trường và tiếp thị, Uỷ ban chính sách chiến lược, Uỷ ban nghiên cứu kỹ thuật và Uỷ ban phụ trách các tổ chức quốc tế. Trách nhiệm chính của Hội đồng là điều phối toàn bộ hoạt động của ngành hàng, đưa ra các định hướng chính sách trên cơ sở tham vấn các thành viên đại diện, xác định các ưu tiên nghiên cứu và phân bổ vốn cho hoạt động nghiên cứu và chuyển giao cũng như các chương trình khác như xúc tiến thương mại trong nước, nâng cao chất lượng cà phê, bảo vệ môi trường…
[bookmark: _Toc59528891]III. Thực trạng thương mại của ngành hàng
[bookmark: _Toc59528892]3.1 Xuất khẩu
Xuất khẩu cà phê của Brazil năm 2019 đạt 5,1 tỷ USD và 2,3 triệu tấn, tăng 3,4% về giá trị và 20,7% về khối lượng so với năm 2018 
[bookmark: _Toc59528970]Hình 4: Khối lượng và giá trị xuất khẩu cà phê của Brazil từ 2008 - 2019

	Nguồn: Trademap
 Trong tổng giá trị xuất khẩu cà phê của Brazil, giá trị xuất khẩu cả phê thô luôn chiếm từ 88,6% - 91,6% trong tổng giá trị xuất khẩu, giá trị xuất khẩu cà phê chế biến chiếm từ 8,4% đến 11,4%.
[bookmark: _Toc59528971]Hình 5: Cơ cấu xuất khẩu cà phê của Brazil từ 2008-2019

	Nguồn: Trademap
Thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Brazil năm 2019 là Hoa Kỳ đạt 996,8 triệu USD, chiếm 19,4% tổng kim ngạch xuất khẩu cả phê, tăng 14,3% so với năm 2018; tiếp đến là Đức đạt 798 triệu USD (chiếm 15,6%, tăng 5,1%); Italy đạt 467,4 triệu USD (chiếm 9,1%, tăng 1,2%); Nhật Bản đạt 392,9 triệu USD (chiếm 7,7%, tăng 1,4%); …
[bookmark: _Toc59528972]Hình 6: Thị trường chính xuất khẩu cà phê nhân xô của Brazil năm 2018-2019
	
	


	Nguồn: Trademap
Giá cà phê xuất khẩu trung bình của Brazil sau khi đạt đỉnh điểm vào năm 2011 đã suy giảm mạnh những năm sau đó. Năm 2019, giá cà phê xuất khẩu của Brazil đạt 2217 USD/tấn, giảm 14,3% so với năm trước. Giá cà phê trung bình của Brazil thường cao hơn rất nhiều so vói giá cà phê của Việt Nam.


[bookmark: _Toc59528973]Hình 7: Giá xuất khẩu cà phê của Brazil qua các năm so với Việt Nam

	Nguồn: Trademap
Tiêu dùng cà phê uống liền (RTD) rất phát triển tại Nhật Bản và đang ngày càng được ưa chuộng tại Bắc Mỹ (bao gồm Hoa kỳ và Canada) và tại châu Âu, mặc dù vẫn còn ở mức thấp. Rabobank cho rằng đây là phân khúc tăng trưởng cốt lõi trong ngành cà phê và là một lĩnh vực có biên lợi nhuận cao, có tiềm năng xây dựng thương hiệu. Đặc biệt, tại Bắc Mỹ, sự ưa chuộng ngày càng tăng đối với cà phê ủ lạnh đang mang đến một cú hích mạnh cho cà phê RTD. Đây là một lựa chọn hấp dẫn, tiện lợi cho cả cà phê nóng và đồ uống tăng lực đối với những người đang tìm kiếm hiệu ứng kích thích từ caffeine và cũng cho cả các đồ uống có gas hoặc đồ uống không cồn khác. Mối quan hệ đối tác gần đây của PepsiCo và Lavazza, cũng như sự ra đời của cà phê uống liền Costa, cho thấy lằn ranh giữa các đồ uống không cồn và cà phê uống liền sẽ ngày càng mờ nhạt.
Cà phê viên nén và cà phê túi lọc tiếp tục tăng trưởng tại các thị trường phát triển. Yếu tố thành công chính của các sản phẩm cà phê dùng một lần nằm ở tính tiện lợi, đặc biệt dễ sử dụng và tốc độ chuẩn bị nhanh. Hiện nay, Tây Âu (65%) và Bắc Mỹ (26%) chiếm thị phần áp đảo trong doanh số toàn cầu nhưng nhu cầu đang tăng lên ở tất cả các khu vực. Do tiện lợi là một trong những động lực chính của nhu cầu tiêu dùng toàn cầu, Rabobank dự báo nhu cầu cà phê viên nén và túi lọc tiếp tục tăng trưởng trong tương lai gần. Hơn nữa, tính hiệu quả trên cho thấy sự chuyển dịch sang cà phê viên nén và túi lọc sẽ có thể có tác động tiêu cực lên lượng cà phê.
[bookmark: _Toc59528893]3.2 Nhập khẩu
Brazil là quốc gia có sản lượng cà phê lớn nhất thế giới, nhưng vẫn nhập khẩu thêm cà phê thô (rang hoặc chưa rang). Mặc dù số lượng chưa lớn nhưng trong 10 năm qua tỷ lệ tăng rất đáng kể, trung bình tăng 28,9%/năm, từ 8,4 triệu USD năm 2008 tăng lên 81,7 triệu USD năm 2019. 
[bookmark: _Toc59528974]Hình 8: Nhập khẩu cà phê của Brazil 2008 - 2019

	Nguồn: Trademap
Thị trường nhập khẩu cà phê chính của Brazil năm 2019 là từ Thụy Sĩ với giá trị nhập khẩu đạt 52,4 triệu USD (chiếm 64,1% tổng giá trị nhập khẩu), tiếp đến là Pháp đạt 7,4 triệu USD (chiếm 9%), Italy đạt 5,3 triệu USD (chiếm 6,4%), Anh đạt 4,7 triệu USD (chiếm 5,7%), Tây Ban Nha đạt 4,1 triệu USD (chiếm 5%), … 
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	Nguồn: Trademap
Tính đến tháng 5/2020, xuất khẩu cà phê Arabica giảm 27% xuống còn 2,19 triệu bao, trong khi xuất khẩu cà phê Robusta tăng gần 5% lên 484.064 bao. Cecafe cho hay vụ thu hoạch cà phê Robusta bắt đầu sớm hơn vụ thu hoạch cà phê Arabica tại Brazil nên nguồn cung cà phê Robusta thu hoạch mới vẫn còn khá dồi dào để xuất khẩu, giúp tăng kim ngạch xuất khẩu loại cà phê này – vốn được sử dụng rộng rãi để sản xuất cà phê hòa tan.
[bookmark: _Toc59528894]3.3 Tiêu dùng trong nước
Ngay từ buổi đầu lịch sử, trong giai đoạn thuộc địa của châu Âu, cà phê Brazil được trồng để cung cấp trong nước, và chỉ xuất khẩu từ đầu thế kỷ 19 do nhu cầu tăng cao từ Hoa Kỳ, và các quốc gia Châu Âu khác. Cà phê đã trở thành một sản phẩm tiêu dùng rất phổ biến với hàng triệu người Brazil, có thể đơn giản là người dân thích uống cà phê chăng hoặc do chính sách vững mạnh của giới đầu ngành Brazil). Theo Hiệp hội Cà phê thế giới, Brazil là nước tiêu thụ cà phê nội địa cao thứ nhì thế giới, chỉ sau Mỹ và là nước có lượng tiêu thụ nội địa cao nhất trong các nước sản xuất cà phê. Hiện nay Brazil tiêu thụ nội địa hằng năm khoảng 600.000 tấn cà phê, Lượng tiêu thụ cà phê bình quân đầu người đạt tới 4,7 kg/năm.
Với 21 triệu bao loại 60kg hàng năm, Brazil là nước tiêu thụ cà phê lớn thứ hai thế giới và nhu cầu hiện vẫn đang tăng lên. Quan trọng hơn, doanh số cà phê cao cấp, như các loại cà phê đặc sản, trái cà phê tươi, và đặc biệt là cà phê viên nén, đang tăng mạnh hơn các sản phẩm tiêu chuẩn như cà phê uống liền và cà phê xay hạng tiêu chuẩn. Rabobank dự báo doanh số cà phê cao cấp tại Brazil sẽ tiếp tục tăng trưởng 2 con số đến năm 2021 và thu hút thêm đầu tư mới từ các nhà sản xuất cà phê toàn cầu.
Niên vụ cà phê 2019/20, Brazil, nhà sản xuất cà phê Robusta lớn thứ hai thế giới dự kiến sản xuất 18,3 triệu bao Robusta, tăng 10% so với năm trước. Với sản lượng này, Brazil sẽ chiếm 25% sản lượng cà phê Robusta toàn cầu, trong khi đó, tỷ lệ này của Việt Nam là 40%.
Cà phê Robusta là nguyên liệu chính sản xuất trong phối trộn cà phê hòa tan rất được yêu chuộng ở Brazil. Một trong những lý do khiến Brazil đẩy mạnh sản lượng cà phê Robusta là mức tiêu thụ trong nước tăng vọt. Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo mức tiêu thụ cà phê ở Brazil trong niên vụ 2019-2020 sẽ tăng lên mức 25,53 triệu bao, cao hơn 15% so với cách đây 5 năm. Dân số tăng cộng với mức thu nhập tăng ở Brazil giúp thúc đẩy mức tiêu thụ cà phê ở nước này.
[bookmark: _Toc59528976]Hình 10: Tiêu thụ cà phê trong nước của Brazil 2001-2019

Nguồn: USDA
Theo Hiệp hội Công Nghiệp Cà Phê (ABIC), ngành công nghiệp cà phê đã liên tăng trưởng ở mức 3-3,5% trong vài năm qua, mặc dù Brazil đã gặp khủng hoảng kinh tế. ABIC cho rằng uống "cafezinho" (một chén nhỏ cà phê) là một phần của truyền thống Brazil và người tiêu dùng đã không từ bỏ thói quen ngay cả trong suy thoái. Những lý do chính bao gồm: người tiêu dùng thu nhập thấp đã chuyển sang tiêu dùng cà phê có giá thành thấp hơn; xu thế gia tăng tiêu thụ cà phê chất lượng cao như cà phê viên nang (tăng từ 7 đến 10 ngàn tấn trong giai đoạn 2015 đến 2016); và dịch vụ ăn uống đã dần tăng lên như là một kênh tiêu thụ cà phê thay vì chỉ dựa vào kênh bán lẻ.
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Theo ATO/Sao Paulo dự báo, tồn kho cuối niên vụ 2018/2019 đạt 4 triệu bao, tăng 1,93 triệu bao so với niên vụ trước (2.07 triệu bao) do dự báo nguồn cung tăng mạnh. Trong khi đó tồn kho của Chính phủ gần như bằng 0. Tồn kho ở đây bao gồm tồn kho của người trồng, HTX cà phê, các nhà xuất khẩu, ngành công nghiệp cà phê rang/xay và hòa tan…
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	Niên vụ
	2015/2016
	2016/2017
	2017/2018
	2018/2019
	2019/2020

	Tồn kho đầu niên vụ (triệu bao)
	9305
	2372
	3828
	1919
	3864

	Tồn kho cuối niên vụ (triệu bao)
	2372
	3828
	1919
	3864
	2879


Nguồn: USDA
[bookmark: _Toc59528896]3.5 Giá cà phê trong nước
Cả giá cà phê arbica và robusta đều tăng mạnh trong quí cuối năm 2019 sau khi suy yếu trong suốt vụ mùa. Kể từ tháng 11/2019, giá cà phê, chủ yếu arabica, đã tăng cao do mối lo nguồn cung cà phê chất lượng cao, thiếu hụt nguồn cung sẵn có, nhu cầu ổn định cả trong và ngoài nước cũng như đồng nội tệ giảm giá so với đồng USD. Theo đánh giá của ngành, mặc cản trở của dịch bệnh, giá cà phê sẽ vẫn ở mức ổn định trong năm 2020 do nguồn cung cà phê toàn cầu vẫn còn hạn chế. Ngoài ra, các nhà môi giới và bán buôn gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung mới. Giá cà phê kì hạn cũng cho thấy sự ổn định bất chấp sự tăng giá gần đây của đồng USD so với đồng real Brazil. Vấn đề phương tiện vận chuyển cũng là một yếu tố giữ giá cà phê mạnh trên toàn thế giới. Đại dịch COVID-19 đã dẫn đến nhiều vấn đề trong vận chuyển và xuất khẩu trên toàn cầu, gây thêm áp lực lên thị trường vốn đã khan hiếm nguồn cung. Sự gián đoạn nguồn cung và lệnh giãn cách xã hội trên toàn quốc có thể sẽ giữ giá cà phê giao sau ổn định, ít nhất là trong ngắn hạn.
Chênh lệch giữa giá cà phê arabica và robusta tiếp tục tăng kể từ quí II năm 2019 vì giá arabica đã phục hồi nhanh hơn so với robusta. 
[bookmark: _Toc59528977]Hình 11: Năng suất cà phê của Brazil giai đoạn 2011 -2021
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Nguồn: USDA
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Brazil miễn thuế xuất khẩu cà phê, nhưng cà phê nhân và cà phê rang xay nhập khẩu bị đánh thuế 10% và cà phê hòa tan là 16%. Cà phê chưa qua chế biến có thể miễn thuế xuất khẩu đến ba nước lớn nhất: Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và Nhật Bản, nhưng cà phê chế biến như rang xay, hòa tan và lọc caffin chịu thuế 7,5% đối với EU và 10% đối với Nhật. Các đơn hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ được miễn thuế.
Tổ chức của các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe) có vai trò quan trọng trong việc xúc tiến, đàm phán với các đối tác nhập khẩu, tìm hiểu thị hiếu từng thị trường về sản phẩm cà phê. Cà phê Brazil được xuất khẩu trực tiếp không qua trung gian giúp giảm chi phí, có lợi thế về giá, tạo được uy tín. Ngoài ra, có Bộ Nông nghiệp Brazil chuyên nghiên cứu, hoạch định chính sách, chịu trách nhiệm về vấn đề vệ sinh thực phẩm, phòng chống bệnh dịch. Bên cạnh đó, Brazil còn sử dụng “Quỹ cà phê” để tài trợ chi phí sản xuất, xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh và nghiên cứu cà phê.
Trong thương mại quốc tế Brazil thường xuyên thặng dư thương mại với hầu hết các đối tác thương mại chính. Thời gian gần đây, do suy thoái kinh tế nên nước này càng tăng cường các biện pháp phòng vệ thương mại nhằm bảo hộ sản xuất trong nước. Theo WTO, Brazil là một trong những nước thường xuyên áp dụng các biện pháp phòng vệ nhiều nhất.
Năm 2018-2019, khi giá cà phê trên thế giới giảm sâu, Chính phủ Brazil đang xem xét việc đưa ra quyền chọn bán đối với các nhà sản xuất cà phê như một biện pháp để kéo giá cà phê, vốn đang ở đáy 13 năm, và đảm bảo thu nhập tối thiểu cho nông dân đang gặp khó khăn. Theo đó, chương trình sẽ cho phép các nhà sản xuất quyền bán mùa vụ của mình cho chính phủ ở một mức giá cố định, theo đó đặt ra giá sàn tại nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. Điều này có thể buộc người mua trả nhiều hơn cho cà phê Brazil. Đây là chương trình có lợi cho cả hai bên. Người nông dân có thể được đảm bảo mức giá tốt hơn, và chính phủ có thể thu lời từ việc bán lượng cà phê dự trữ khi giá phục hồi.
Lần cuối cùng Brazil sử dụng quyền chọn vào năm 2013, khi đưa ra hợp đồng cho người nông dân để bán tới 3 triệu bao cà phê cho chính phủ ở mức giá cố định. Quyền chọn bán yêu cầu các nhà sản xuất cà phê thanh toán một khoản phí nhỏ đối với quyền bán cà phê cho chính phủ. Nếu giá cà phê thị trường dưới mức giá cố định được đặt ra cho quyền chọn bán khi chúng đáo hạn, nhà sản xuất thường sẽ dùng quyền chọn bán và vận chuyển sản phẩm tới kho chứa quốc gia. Chính phủ Brazil đã bán lượng cà phê thu mua trong chương trình năm 2013, thời điểm giá phục hồi và vào năm 2017 tiêu thụ toàn bộ lượng cà phê tồn kho.
Một thách thức đối với chương trình này là chi phí tiềm tàng trị giá hàng tỉ real đối với chính phủ tại thời điểm Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cam kết hạn chế chi tiêu công và giảm thâm hụt ngân sách lớn. Chương trình được dự kiến sẽ áp dụng vào năm 2020 nếu giá cà phê trên thị trường thế giới vẫn không được phục hồi.
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Brazil có điều kiện đất đai khí hậu không thực sự thuận lợi so với Việt Nam, tuy nhiên Brazil lại là nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới trong 150 năm qua, hiện cung cấp 1/3 sản lương cà phê toàn cầu. Do đó báo cáo này nhằm hiểu rõ hơn về hoạt động sản xuất, thương mại, chính sách đối với ngành cà phê của Brazil, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành cà phê của Việt Nam. 
Ngành cà phê Brazil có những vấn đề cụ thể khác với Việt Nam, nhưng cũng không khỏi đối mặt với nhiều vấn đề thiếu bền vững. Cà phê Brazil cũng phải đối mặt với vấn đề được mùa cách vụ (chu kỳ 2 năm) như ở Việt Nam. Là nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, chu kỳ 2 năm của Brazil thường gây ảnh hưởng lớn tới giá cà phê thế giới.
Việc tăng mật độ cây trồng không áp dụng với Việt Nam do ở Brazil cà phê Chè thường được trồng với khoảng cách 3,5m x 3,5 m ở nông trường lớn cơ giới hóa và 2,5m x 2,5m ở hộ gia đình trong khi ở Việt Nam, mật độ trồng cà phê Vối ở mức tương đương, nhưng mật độ trồng cà phê Chè đã cao gấp đôi. Việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng góp phần làm tăng sản lượng và góp phần giảm bớt sự chênh lệch giữa hai vụ trong chu kỳ 2 năm. 
Brazil có một cơ chế tổ chức ngành hàng cà phê rất chặt chẽ, điều tiết và quản lý hoạt động sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu… bảo đảm lợi ích của các bên tham gia.  Chính phủ Brazil đang chuyển hướng chính sách ưu đãi sang khu vực nông nghiệp, nông thôn và cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ bằng nhiều biện pháp cụ thể: Cùng với chính sách thắt lưng buộc bụng, tăng cường thu thuế, Chính phủ Brazil tập trung nguồn lực nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp nông thôn coi đây là một cứu cánh cho nền kinh tế.  
Là quốc gia có lịch sử truyền thống trong ngành và nhiều kinh nghiệm thâm nhập vào thị trường EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản…Brazil có nhiều kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu mặt hàng cà phê mà Việt Nam cần học hỏi. Cụ thể:
· (i) Cung ứng các sản phẩm đảm bảo chất lượng, đạt tiêu chuẩn chứng nhận quốc tế:
· Sản phẩm cà phê của Brazil rất có uy tín trên thị trường thế giới nói chung và EU nói riêng nhờ chất lượng cao và đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các qui định về cà phê của ICO. Brazil có giống tốt, điều kiện tự nhiên thuận lợi, máy móc hiện đại và hệ thống nghiên cứu khoa học tiên tiến luôn đảm bảo chất lượng cà phê cao, vệ sinh an toàn thực phẩm, vượt qua được rào cản kĩ thuật khi xâm nhập vào EU.
· Khi người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến những sản phẩm cà phê có con dấu chứng nhận thì Brazil cũng đã đưa vào các hệ thống cần thiết để đáp ứng các nhu cầu này của thị trường. Brazil quản lý chuỗi hoạt động giữa các bên liên quan như người nông dân, người sản xuất, trung gian và người xuất khẩu; đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt từ trồng trọt đến chế biến; sản phẩm cà phê đạt chuẩn được chứng nhận bởi các tổ chức thứ 3 như Fai-trade, RFA, UTZ…Tính đến nay đã có hơn 250 nhãn hàng cà phê của Brazil được cấp giấy chứng nhận chất lượng. Bên cạnh đó, Brazil cũng quan tâm đến vấn đề môi trường và quyền con người, đảm bảo các tổ chức và nông dân không khai thác sử dụng lao động trẻ em.
(ii) Tổ chức tốt việc điều phối hoạt động dọc chuỗi ngành hàng cà phê:
· Brazil có một cơ chế tổ chức ngành hàng cà phê rất chặt chẽ, điều tiết và quản lý hoạt động sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu… bảo đảm lợi ích của các bên tham gia. Trước tiên ở khâu sản xuất, Brazil xây dựng theo mô hình HTX. Nhiệm vụ chính của HTX là tổng hợp khuyến nông và tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm, giúp người dân có thể an tâm sản xuất mà không cần lo lắng về đầu ra. Bên cạnh đó, Brazil có “Tổ chức ngành hàng cà phê Brazil” và sử dụng “Quỹ Cà phê” làm công cụ tài chính thực hiện các chính sách, quyết định mà tổ chức điều phối  ban hành.
· Ngành cà phê của Brazil có 4 nhóm tổ chức chính: Tổ chức của các nhà sản xuất bao gồm các nhà sản xuất nhỏ lẻ và các HTX, Tổ chức của các nhà rang  xay, Tổ chức của các nhà sản xuất cà phê hoà tan và Tổ chức của các nhà xuất khẩu. Các tổ chức này tham gia vào quá trình thảo luận, hoạch định và thực hiện chính sách; xác định, điều chỉnh, giám sát và đánh giá nghiên cứu kỹ thuật cà phê; thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, tăng cường chất lượng cà phê (Hoàng Ngân, 2007). Tổ chức của các nhà xuất khẩu có vai trò quan trọng trong việc xúc tiến, đàm phán với các đối tác nhập khẩu, tìm hiểu thị hiếu từng thị trường về sản phẩm cà phê. Cà phê Brazil được xuất khẩu trực tiếp không qua trung gian giúp giảm chi phí, có lợi thế về giá, tạo được uy tín. Ngoài ra, có Bộ Nông nghiệp Brazil chuyên nghiên cứu, hoạch định chính sách, chịu trách nhiệm về vấn đề vệ sinh thực phẩm, phòng chống bệnh dịch. Bên cạnh đó, Brazil còn sử dụng “Quỹ cà phê” để tài trợ chi phí sản xuất, xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh và nghiên cứu cà phê.
(iii) Tăng cường quan hệ hợp tác nhằm tận dụng những ưu đãi và hỗ trợ, tham gia các hội nghị, sự kiện chuyên đề, xúc tiến quảng cáo cà phê
· Brazil thúc đẩy quan hệ với các tổ chức của EU nhằm tận dụng sự hỗ trợ về mặt kĩ thuật và tài chính của những tổ chức này, xem đây là một phương thức tiếp cận với các doanh nghiệp cà phê tại EU. Hiệp hội Cà phê Brazil (ABIC) tạo những điều kiện để các doanh nghiệp tham gia các buổi hội nghị, sự kiện và xúc tiến quảng cáo cà phê ở thị trường EU. Những hoạt động này sẽ giúp doanh nghiệp cập nhật thông tin, xây dựng mối quan hệ kinh doanh với các khách hàng tiềm năng tại EU.
· Quỹ Cà phê Brazil hỗ trợ chương trình quảng cáo cà phê trong nước và tổ chức xúc tiến ở nước ngoài nhằm tạo hình ảnh tích cực về sản phẩm cà phê Brazil, mở rộng thị trường cà phê nội địa và quốc tế. Một ví dụ thành công về việc quảng cáo của Brazil là chương trình “Cà phê và sức khỏe” với nội dung hướng dẫn và giáo dục về lợi ích của việc sử dụng cà phê điều độ đối với sức khỏe con người.
(iv) Nghiên cứu những phương pháp chế biến cà phê mới
· Ngoài những phương pháp chế biến thông thường như chế biến khô, chế biến ướt, chế biến nửa ướt thì Brazil còn tiếp tục nghiên cứu những phương thức chế biến cà phê mới như “khô tự nhiên”, cà phê được để khô ở trên cây nhằm làm tăng hương vị tự nhiên của hạt cà phê. Điều này làm gia tăng sự khác biệt giữa cà phê của Brazil với các đối thủ, giúp nâng cao được giá bán, có nhiều lợi nhuận hơn. Hàng năm, Quỹ Cà phê Brazil dành ngân sách tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu trong chương trình “Quốc gia nghiên cứu và phát triển cà phê” nhằm tạo ra và chuyển giao kiến thức, công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh của cà phê Brazil.
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Bảng 1: Tỷ trọng GDP ngành nông nghiệp so với GDP cả nước của Brazil giai đoạn 2007 - 2019
	Năm
	GDP ngành
 nông nghiệp
	GDP cả nước
	Tỷ trọng GDP NN/ cả nước(%)

	2007
	1314
	2720
	48.3%

	2008
	1388
	3109
	44.6%

	2009
	1306
	3333
	39.2%

	2010
	1413
	3885
	36.4%

	2011
	1427
	4376
	32.6%

	2012
	1343
	4814
	27.9%

	2013
	1366
	5331
	25.6%

	2014
	1365
	5778
	23.6%

	2015
	1419
	5995
	23.7%

	2016
	1526
	6259
	24.4%

	2017
	1447
	6553
	22.1%

	2018
	1441
	6827
	21.1%

	2019
	81.6
	1840
	4.4%


	Nguồn: Worldbank


Bảng 2. Top 5 thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Brazil (ĐVT: Nghìn USD)
	Năm
	Tổng
giá trịXK
	Hoa Kỳ
	Đức
	Italy
	Nhật Bản
	Bỉ
	Khác

	2008
	4,763,069
	811,594
	855,755
	482,123
	362,317
	381,542
	1,869,738

	2009
	4,278,939
	807,092
	859,846
	354,839
	342,949
	296,034
	1,618,179

	2010
	5,764,621
	1,144,299
	1,156,272
	501,612
	436,965
	392,468
	2,133,005

	2011
	8,732,837
	1,909,052
	1,688,219
	767,098
	733,413
	624,959
	3,010,096

	2012
	6,462,658
	1,156,943
	1,160,371
	608,639
	620,167
	445,666
	2,470,872

	2013
	5,275,721
	1,000,607
	886,229
	455,563
	514,038
	360,938
	2,058,346

	2014
	6,661,875
	1,299,439
	1,295,031
	551,402
	546,602
	550,284
	2,419,117

	2015
	6,158,740
	1,272,141
	1,074,698
	565,900
	490,771
	408,846
	2,346,384

	2016
	5,471,880
	1,025,784
	974,288
	485,735
	474,186
	348,069
	2,163,818

	2017
	5,273,305
	1,018,249
	894,139
	491,591
	400,531
	312,473
	2,156,322

	2018
	4,961,897
	871,763
	759,085
	462,020
	387,583
	310,750
	2,170,696

	2019
	5,130,665
	996,829
	797,957
	467,392
	392,896
	312,341
	2,163,250


Nguồn: Trademap


Bảng 3. Top 5 thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Brazil (ĐVT: Nghìn USD)
	Năm
	Tổng
giá trị NK
	Thụy Sĩ
	Pháp
	Italy
	Anh
	Tây Ban
 Nha
	Khác

	2008
	8,380
	5,577
	448
	1,741
	63
	3
	548

	2009
	16,383
	11,198
	449
	1,423
	2,199
	12
	1,102

	2010
	24,242
	17,682
	366
	1,429
	2,883
	0
	1,882

	2011
	45,251
	33,672
	539
	2,089
	5,178
	941
	2,832

	2012
	41,789
	25,073
	567
	1,807
	7,838
	2,988
	3,516

	2013
	40,132
	20,000
	925
	3,511
	6,756
	4,376
	4,564

	2014
	60,001
	27,385
	929
	8,121
	11,947
	6,871
	4,748

	2015
	84,023
	35,950
	1,437
	12,453
	16,279
	11,173
	6,731

	2016
	60,988
	35,026
	2,108
	11,025
	2,727
	4,142
	5,960

	2017
	82,186
	50,574
	5,023
	12,513
	2,999
	4,453
	6,624

	2018
	69,144
	37,891
	4,888
	9,603
	3,088
	5,294
	8,380

	2019
	81,664
	52,368
	7,367
	5,265
	4,652
	4,108
	7,904


Nguồn: Trademap
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Sản lượng (triệu bao 60kg)	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	53.428410200000002	50.591828900000003	55.420225000000002	54.6980833	52.298978699999999	52.425639600000004	56.763763400000002	51.000172800000001	60	Năng suất (bao 60kg/ha)	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	23.13	21.15	24.8	24.38	24.4	23.3	22.5	26.3	24.1	




Thô	
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	0.50982142857142865	0.58495412844036698	0.52617886178861784	0.58980902777777777	0.58527972027972019	0.560036832412523	0.50479757085020238	0.54868092691622106	0.49168958742632618	0.58557098765432103	Rang xay	
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	0.39732142857142855	0.33743119266055044	0.38528455284552848	0.33039930555555558	0.33437062937062939	0.355451197053407	0.39904858299595142	0.36486631016042781	0.41717092337917483	0.33912037037037035	Hòa tan	
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	9.285714285714286E-2	7.7614678899082565E-2	8.8536585365853654E-2	7.9791666666666664E-2	8.0349650349650345E-2	8.4511970534069988E-2	9.6153846153846159E-2	8.6452762923351162E-2	9.1139489194499018E-2	7.5308641975308649E-2	



Giá trị XK (Tỷ USD)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	4.7630689999999998	4.2789390000000003	5.764621	8.732837	6.4626580000000002	5.2757209999999999	6.6618750000000002	6.1587399999999999	5.4718799999999996	5.2733049999999997	4.9618969999999996	5.1306649999999996	Khối lượng XK (Triệu tấn)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1.6540140000000001	1.7152099999999999	1.877443	1.879845	1.5897030000000001	1.78542	2.0710630000000001	2.0913870000000001	1.918274	1.7373700000000001	1.91784	2.3146149999999999	
Giá trị


Khối lượng




Cà phê thô	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	4131674	3761605	5182024	8000415	5721758	4582238	6041101	5555415	4843002	4600238	4359522	4543794	Cà phê chế biến	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	631395	517334	582597	732422	740900	693483	620774	603325	628878	673067	602375	586871	
ĐVT: Nghìn USD




2018


Hoa Kỳ	Đức	Italy	Nhật Bản	Bỉ	Khác	871763	759085	462020	387583	310750	2170696	
2019


Hoa Kỳ	Đức	Italy	Nhật Bản	Bỉ	Khác	996829	797957	467392	392896	312341	2163250	
Brazil	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2.8797029529375204	2.494702689466596	3.0704639235385573	4.6455090712266172	4.0653241517440684	2.9548907259916435	3.2166452686374098	2.9448112663988062	2.8525017802462003	3.0352227792583042	2.5872319901555918	2.2166386202456998	Việt Nam	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2.0064239546606371	1.4856357702228855	1.5528862506541079	2.2443815661428737	2.1171464871265222	2.1891470996467763	2.1035791009879232	1.9915670645779431	1.87353979637445	2.2349109792947934	3.6452421560106054	1.7353842459797266	



2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	8380	16383	24242	45251	41789	40132	60001	84023	60988	82186	69144	81664	
ĐVT: Triệu USD



2018


Thụy Sĩ	Pháp	Italy	Anh	Tây Ban Nha	Khác	37891	4888	9603	3088	5294	8380	
2019


Thụy Sĩ	Pháp	Italy	Anh	Tây Ban Nha	Khác	52368	7367	5265	4652	4108	7904	
Rang xay	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2018	2019	15000	15750	16390	43330	17720	18330	18905	19000	99980	44370	Hòa tan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2018	2019	915	970	1000	2600	1040	1090	1120	1110	5550	2360	
Nghìn bao 60kg
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CHENH LECH GIA GIUA CA PHE ARABICA VA ROBUSTA
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